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	STT
	Tên mặt hàng
	ĐVT
	Ghi chú 

	1
	Hệ thống định vị phẫu thuật sọ mặt
	Hệ thống 
	 

	2
	Hệ thống định vị cấy ghép implant
	Hệ thống 
	 

	3
	Máy mê kèm thở
	Cái 
	Có monitor theo dõi độ đau, độ dãn cơ và độ BIS (độ mê an thần)

	4
	Máy thở 
	Cái 
	 Có chức năng HFNC

	5
	Dao mổ điện lưỡng cực
	Cái
	 

	6
	Bàn mổ phẫu thuật cấy ghép Implant
	Cái 
	 

	7
	Bàn mổ
	Cái
	 

	8
	Máy xét nghiệm đông máu 
	Cái 
	 Công suất ≥ 100 test/giờ

	9
	Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động
	Cái
	 Công suất ≥ 500 xét nghiệm/giờ

	10
	Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 
	Cái
	Công suất ≥ 240 xét nghiệm/giờ 

	  11
	Máy hấp ẩm (Autoclave)
	Cái 
	 Có chức năng sấy khô

	12
	Hệ thống lấy dấu Kỹ thuật số
	Hệ thống 
	 Tương thích với hệ thống Invisalign

	13
	Máy chụp phim X quang răng toàn cảnh (Chụp pano+ cefa)
	Máy
	 

	14
	Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương
	Cái 
	 

	15
	Kính hiển vi vi phẫu thuật
	Hệ thống
	 

	16
	Hệ thống kính hiển vi nội nha
	Hệ thống
	 

	17
	Kính hiển vi dùng cho xét nghiệm
	Cái
	 

	18
	Kính Loupe phẫu thuật
	Cái 
	 Độ phóng đại ≥ 2,5x

	19
	Máy Laser nha khoa
	Cái
	 

	20
	Ghế răng
	Cái
	 

	21
	Máy trộn chất lấy dấu
	Cái
	 

	22
	Máy trộn vật liệu hàn răng
	Cái
	 

	23
	Đèn quang trùng hợp
	Cái
	 công suất ≥ 2600mW/cm2

	24
	Máy định vị chóp 
	Cái
	

	25
	Máy phun khử khuẩn không khí phòng mổ
	Cái
	 

	26
	Máy siêu âm cầm tay
	Cái
	 

	27
	Bơm tiêm điện
	Cái 
	 

	28
	Đèn đặt NKQ có camera
	Cái
	 

	29
	Máy hút dịch 
	Cái
	 

	30
	Chăn điện ủ ấm bệnh nhân 
	Cái
	 

	31
	Máy làm ấm dịch truyền
	Cái
	 

	32
	Máy khoan chạy điện
	Cái
	 

	33
	Máy điện tâm đồ 
	Cái
	 

	34
	Máy soi ven 
	Cái
	 

	35
	Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số)
	Cái
	 

	36
	Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 7 thông số)
	Cái
	 

	37
	Giường cấp cứu- hồi sức
	Cái
	 

	38
	Càng nhai bán thích ứng
	Cái
	 

	39
	Cung mặt tương thích với càng nhai
	Cái
	 

	40
	Máy ghi tiếp xúc cắn số hóa
	Cái
	 

	41
	Máy đo độ giãn cơ 
	Cái 
	 

	42
	Máy thổi cát 2 ống
	Cái
	 

	43
	Hệ thống rửa tay tiệt trùng 
	Bộ
	 

	44
	Máy nén khí 
	Cái 
	 Công suất ≥ 15kW, ≥ 2000l/phút
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